Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên Dự toán: Mua tôm, cá, giò, chả, thịt bò cho đối tượng năm 2026
- Tên gói thầu: Mua tôm, cá, giò, chả, thịt bò cho đối tượng năm 2026
- Chủ đầu tư: Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Hải Phòng
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2026
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 8 tháng
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Hải Phòng
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a, Yêu cầu về kỹ thuật chung: 
Phạm vi công việc của nhà thầu chào hàng bao gồm (nhưng không hạn chế) các nội dung sau:
- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá nêu tại Bảng Phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc Mẫu số 01B chương IV của E-HSMT;
- Chất lượng: mới 100%, chưa qua sử dụng theo yêu cầu cụ thể tiêu chuẩn chất lượng các hàng hóa quy định cụ thể ở Phần 1.2 thuộc Mục 1. Chương này.
-	Cung cấp, vận chuyển hàng hóa tới địa điểm cung cấp do Chủ đầu tư yêu cầu.
-	Bảo quản, nghiệm thu, bàn giao hàng hóa;
-	Bàn giao hàng hóa phải thỏa mãn các yêu cầu của E-HSMT. Chịu mọi chi phí nghiệm thu và vận chuyển hàng hóa; Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch đúng quy định. Nguồn gốc xuất xứ truy xuất đầy đủ
-	Bảo hành hàng hóa theo hợp đồng;
- Nhà thầu phải có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa hợp lý, phù hợp với hiện trạng địa điểm cung cấp;
- Nhà thầu phải có các giải pháp, biện pháp để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình cung cấp hàng hóa, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành. 
- Nhà thầu phải có các phương án xử lý nếu xảy ra sự cố vệ sinh an toàn thực phẩm khi thực hiện gói thầu. Có cam kết chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại đối với phần sự cố mà nguyên nhân do lỗi của nhà thầu.
- Nhà thầu phải có đủ năng lực cung cấp hàng hóa của gói thầu: Đối với hàng hóa nhà thầu phân phối của đơn vị cung cấp khác, nhà thầu phải cung cấp hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp, kèm theo tài liệu chứng minh đơn vị cung cấp đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Nhà thầu phải bố trí hệ thống nhà kho lưu trữ, bảo quản và sơ chế thực phẩm; Nguồn nước sử dụng tại nhà kho phải đạt tiêu chuẩn theo quy định, có phiếu kết quả thử nghiệm nguồn nước đạt tiêu chuẩn theo quy định tại địa điểm đặt hệ thống nhà kho để chứng minh.
- Thời gian bảo hành đối với các hàng hóa tại mục Mẫu số 01B chương IV của E-HSMT phù hợp với từng loại hàng hóa, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tính từ thời điểm nhà thầu nghiệm thu bàn giao cho đơn vị sử dụng. Cụ thể:
[bookmark: _Hlk124278260]+ Thịt có chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng, tuân thủ quy định kiểm dịch, đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ và an toàn vệ sinh thực phẩm.
+ Các thực phẩm khác phải đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất, có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm
+ Thực phẩm hoàn toàn tươi sống và còn hạn sử dụng trong ngày (24 giờ)
+ Sản phẩm đóng gói còn hạn sử dụng tối thiểu 2/3 hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản suất)
+ Đảm bao quy định về an toàn thực phẩm và các quy định pháp luật có liên quan.
- Nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ cần thiết (nếu có) đối với hàng hóa và dịch vụ cung cấp như: Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (mã hiệu, hãng, nước, năm sản xuất), các thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, ...
- Hàng hóa được cung cấp tới địa điểm yêu cầu của E-HSMT phải trong dạng đóng gói của Nhà sản xuất; các thông số bên trong phải phù hợp với đặc tính kỹ thuật được thoả thuận trong hợp đồng. Bất kỳ sự thay đổi nguồn gốc, chủng loại, quy cách kỹ thuật nào sẽ không được chấp thuận nếu không có sự đồng ý của Đơn vị trực tiếp sử dụng.
- Nhà thầu phải đảm bảo có hàng hóa thay thế sẵn sàng cho hàng hóa cung cấp trong trường hợp hàng hóa cung cấp có sự cố để đảm bảo việc sử dụng không gián đoạn của toàn bộ hàng hóa.
- Nghiệm thu bàn giao
+ Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
+ Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng qui định của Pháp luật. Nhà thầu có quyền đưa vào trong đề xuất tài chính toàn bộ các chi phí cần thiết để đảm bảo cho mình nhận được chứng chỉ hoàn thành công việc..
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô, các thông số bảo hành… được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu. Mục đích của phần Thông số kỹ thuật là xác định các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu của gói thầu. 
Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết dưới đây để minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng, sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu. Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:
	STT
	Tên hàng
	Mô tả chi tiết

	1
	Giò lợn
	Giò lợn phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), không hàn the, không chất bảo quản độc hại. Sản phẩm phải có độ dai giòn tự nhiên từ thịt tươi (nạc mông/thăn), hương thơm nước mắm, bề mặt mịn, màu trắng hồng nhẹ. Cơ sở sản xuất bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP và tự công bố chất lượng. Thời điểm sản xuất: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng. Quy cách: loại 1kg

	2
	Chả lợn
	Chả lợn phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), không hàn the, không chất bảo quản độc hại. Sản phẩm phải có độ dai giòn tự nhiên từ thịt tươi (nạc mông/thăn), hương thơm nước mắm, bề mặt mịn, màu trắng hồng nhẹ. Cơ sở sản xuất bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP và tự công bố chất lượng. Thời điểm sản xuất: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng. Quy cách: loại 1kg

	3
	Chả sụn
	Chả sụn đạt chuẩn phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), không hàn the, không chất bảo quản độc hại. Sản phẩm cần có độ dai giòn tự nhiên từ thịt lợn tươi (nạc mông/thăn), xay nhuyễn mềm mịn và sụn lợn non thái nhỏ, hương thơm nước mắm. Cơ sở sản xuất bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP và tự công bố chất lượng. Thời điểm sản xuất: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng. Quy cách: loại 1kg

	4
	Thịt bò
	- Thịt bò lột da, bò nạc tinh. Đảm bảo không cung cấp thịt sử dụng thuốc tăng trọng, chất tạo nạc, chất bảo quản. Thịt phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình giết mổ, vận chuyển theo quy định.
- Thịt đảm bảo tươi; thớ thịt dày, săn chắc, đàn hồi tốt; có màu sắc tự nhiên, không ôi, thiu, rỉ dịch, không có mùi lạ.

	5
	Tôm nớt
	Tôm tươi sống, vỏ mỏng, mềm, thân săn chắc, không nhớt, mùi tanh tự nhiên. Đầu tôm phải dính chặt vào thân, không bị đứt rời. Thân tôm săn chắc, không bị nhũn hay chảy nhớt khi cầm vào. Tôm không bơm hóa chất, không chất bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

	6
	Phile cá trắm
	Cá trắm được lọc sạch. Đảm bảo không cung cấp cá sử dụng thuốc tăng trọng, chất bảo quản. Cá phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cá đảm bảo tươi có màu sắc tự nhiên, không tạp chất, không ôi, thiu, rỉ dịch, có độ đàn hồi tốt… 

	7
	Cá thu 
	[bookmark: _GoBack]- Thịt cá còn tươi, đạt các tiêu chuẩn về an toàn toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng, độ tươi ngon, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thịt cá săn chắc, có kết dính chặt với nhau, không lỏng lẻo và có độ đàn hồi cao. Mùi tự nhiên của cá, không có mùi ôi, mùi chua. Không bị: Ươn, toàn thân bị mềm nhũn, da cá bị ỉn màu, có mùi khó chịu. 
- Cá biển phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (Cá được bảo quản chế độ kho đông lạnh ở nhiệt độ -18 độ C). Khi vận chuyển, bàn giao hàng hóa: đóng gói sản phẩm phải phù hợp và phương tiện vận chuyển cá phải đảm bảo duy trì được chất lượng của sản phẩm cá ở chế độ đông lạnh.
- Trọng lượng bình quân: 2-3 con/kg



1.3. Các yêu cầu khác
1.3.1. Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về nhân sự, phạm vi cung cấp, yêu cầu về tiến độ cung cấp, biện pháp triển khai, quy định hàng hóa…theo quy định chi tiết tại Mục 2, Mục 3: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
1.3.2. Các yêu cầu khác về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính và điều kiện tín dụng kèm theo, yêu cầu về dịch vụ liên quan như vận chuyển, bàn giao, kiểm tra, nghiệm thu...cũng như yêu cầu về vật tư thay thế khi hỏng hóc và dịch vụ sau bán hàng quy định tại Chương VII - Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
1.3.3. Yêu cầu về bảo mật thông tin:
Tuyệt đối giữ bí mật và không được cung cấp cho bên thứ ba các nội dung, thông tin liên quan dự toán, gói thầu, thông tin kỹ thuật và các thông tin khác (nếu có),....theo quy định của pháp luật.
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
-	Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa.
- Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của E-HSMT và bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi chi phí sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh.



